
Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

I

Phụ trách Công nghệ 

thông tin

1
1 Lý Thị Phương Mai 05/03/1982

Phường 1, TP Tây 

Ninh
ĐH KHTN CNTT

Phụ trách Tổ chức nhân 

sự 

1
1 Trần Thị Ngọc Trâm 18/03/1991 Tân Hưng, Tân Châu ĐH Nông Lâm CN Kinh tế

Phụ trách Kế hoạch- 

Tổng hợp
1 Lê Văn Tâm 01/01/1985 Cần Thơ ĐH YD Cần Thơ Dược học Quân nhân xuất ngũ

Phụ trách Kế hoạch- 

Tổng hợp
2 Nguyễn Duy Thịnh 15/07/1993

Thái Bình, Châu 

Thành

ĐH Nguyễn Tất 

Thành

Chứng nhận 

Dược học

Phụ trách Kế hoạch- 

Tổng hợp
1 Võ Thị Thu Lan 28/10/1989

Long Thành Trung, 

Hòa Thành
TCYT Tây Ninh Dược sĩ TC

Phụ trách Kế hoạch- 

Tổng hợp
2 Võ Cẩm Tuyến 26/11/1991

Phường 1, TP Tây 

Ninh
CĐ Đại Việt SG Dược sĩ CĐ

Phụ trách Kế hoạch- 

Tổng hợp
3 Huỳnh Khắc Vũ 22/04/1988

Thái Bình, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Dược sĩ TC

Phụ trách Kế hoạch- 

Tổng hợp
4 Nguyễn Thanh Phong 18/04/1990

Thanh Điền, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Dược sĩ TC Thương binh 4/4

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
1 Mai Thị Thảo Nguyên 22/01/1989

Phường 3, TP Tây 

Ninh
ĐH Mở TPHCM Kế toán

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
2 Nguyễn Võ Hoàng Yến 13/04/1983

Phường 2, TP Tây 

Ninh
ĐH Ngân Hàng Kế toán

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
3 Lưu Thị Xuân 07/12/1978

Phường 1, TP Tây 

Ninh
ĐH Kinh tế Huế Kế toán

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
4 Phạm Thụy Bạch Vân 22/02/1983

Đồng Khởi, Châu 

Thành
ĐH SG Kế toán

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
5 Lương Thị Giang 26/03/1985

Phường 3, TP Tây 

Ninh
ĐH SG Kế toán

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
6 Võ Ngọc Xuyến 27/08/1988

Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
ĐH Ngân Hàng Kế toán

2 Phòng Kế hoạch-Tổng 

hợp

1

1

4 Phòng Tài  chính- Kế 

toán

7

Ghi chú

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂY NINH: 122 chỉ 

tiêu

1 Phòng Tổ chức- Cán 

bộ

Tên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2019

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ
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Số 
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cần 
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STT Họ

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
7 Lê Ngọc Huyền 06/03/1993

Thanh Điền, Châu 

Thành

ĐH Công nghiệp 

Thực phẩm 

TPHCM

Kế toán

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
8 Nguyễn Ngọc Bảo Thi 01/01/1992

Phường 3, TP Tây 

Ninh
ĐH SG Kế toán

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
9 Nguyễn Khánh Duy 29/10/1986

Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
ĐH Mở TPHCM Kế toán

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
1 Nguyễn Thị Yến Phương 03/09/1985

Trường Hòa, Hòa 

Thành

TC nghề Tân Bách 

Khoa

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
2 Nguyễn Thái Mạnh 14/01/1998

Phường 1, TP Tây 

Ninh
CĐ Nghề Tây Ninh

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Phụ trách Tài chính- Kế 

toán
3 Võ Thị Ngọc Mỹ 15/06/1992 Hiệp Tân, Hòa Thành ĐH Nông Lâm

Tin học kế 

toán-TC

Phụ trách Quản lý chất 

lượng bệnh viện và 

công tác xã hội

1

1 Nguyễn Keen 09/05/1994
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh

ĐH Kinh tế 

TPHCM

CN 

Marketing

Phụ trách Công nghệ 

thông tin
1 Võ Hoàng Hải 17/05/1992

Phường 3, TP Tây 

Ninh

ĐH Công Nghiệp 

TPHCM

Khoa học 

máy tính

Phụ trách Công nghệ 

thông tin
2 Võ Trung Trực 26/02/1986

Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
ĐH KHTN CNTT

Hộ sinh 1 Lê Kim Tiến 02/03/1991
Phường 3, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Hộ sinh

Hộ sinh 2 Nguyễn Thị Kim Ngân 25/09/1990
Thái Bình, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Hộ sinh

Hộ sinh 3 Nguyễn Thị Liên 03/12/1991
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Hộ sinh

Hộ sinh 4 Nguyễn Thị Ngọc Châu 12/07/1993
Hảo Đước, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Hộ sinh

Bác sĩ
2

1 Lê Trần Duy 10/10/1993 Long Khánh, Bến Cầu ĐH Tây Nguyên BSĐK

Điều dưỡng 1 Lê Thuyết Cầm 21/11/1997
Thanh Điền, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

7 Khoa Cấp cứu

3

5 Phòng Quản lý chất 

lượng- Công tác xã hội

1

6 Phòng Điều dưỡng 1

4 Phòng Tài  chính- Kế 

toán

7

5
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khoa, phòng chuyên 

môn
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Số 
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cần 

tuyển 
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STT Họ

Điều dưỡng 2 Nguyễn Minh Tâm 01/07/1994
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Bác sĩ 1 Lê Văn Hiệp 13/09/1995 Tân Đông, Tân Châu ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Bác sĩ 2 Trần Phúc Hữu 03/08/1995
Trường Hòa, Hòa 

Thành
ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Điều dưỡng 1 Nguyễn Thị Kim Loan 18/11/1996
Thanh Điền, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Bùi Thị Yến Nhi 06/06/1999
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Võ Tô Ngọc Lan 19/10/1984
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Bác sĩ 1 Phạm Thị Châu Phương 02/08/1995 Hòa Hội, Châu Thành ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Bác sĩ 2 Trương Thiện Tấn 09/10/1995 Thị trấn Trảng Bàng ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Bác sĩ 3 Trần Thanh Tú 21/10/1993 Tân Hội, Tân Châu
ĐH Võ Trường 

Toản
BSĐK

Bác sĩ 4 Ngô Trọng Nghĩa 28/04/1995 Hiệp Thạnh, Gò Dầu ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Điều dưỡng 1 Nguyễn Thị Mỹ Linh 08/11/1994
Long Thành Trung, 

Hòa Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Nguyễn Ngọc Trâm 26/12/1996
Long Thành Trung, 

Hòa Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Lê Mạnh Cường 21/09/1996 An Cơ, Châu Thành TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 4 Phạm Phượng Hoàng 19/09/1998
Ninh Điền, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 5 Nguyễn Thị Diễm Hương 07/11/1997
Thanh Điền, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 6 Phạm Thị Diệu Trâm 27/03/1998 Tân Thành, Tân Châu
CĐ Viễn Đông 

TPHCM
Điều dưỡng

Điều dưỡng 7 Nguyễn Thị Thủy Tiên 07/01/1997 Thạnh Bình, Tân Biên TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

9 Khoa Nội tổng quát 7

10

7 Khoa Cấp cứu

3

8 Khoa Nội A 3

3
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Điều dưỡng 8 Châu Thị Hồng Thảo 28/10/1999
Thạnh Tân, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 9 Nguyễn Thị Cẩm Tú 22/02/1993 Thị trấn Châu Thành TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 10 Nguyễn Thị Ngọc Tính 16/03/1984
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 11 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/07/1999 Bàu Năng, DMC TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 12 Nguyễn Minh Hoàng 21/05/1998
Thanh Điền, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 13 Phạm Thị Thúy Diễm 27/07/1999 Lộc Ninh, DMC TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 14 Hà Thị Lan 02/09/1993
Hảo Đước, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 15 Nguyễn Thị Ngọc Hường 01/03/1999
Thành Long, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Bác sĩ
3

1 Hoa Anh Kiệt 26/06/1995 Thị trấn DMC ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Điều dưỡng 1 Huỳnh Như Quỳnh 02/07/1995 Tân Lập, Tân Biên TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Hà Thanh Quyên 16/10/1995
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Nguyễn Thị Xuân Hương 19/12/1993
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Bác sĩ 
1

1 Nguyễn Đăng Huy 01/06/1995
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
ĐH Trà Vinh BSĐK

Điều dưỡng 1 Nguyễn Bảo Linh 14/11/1993 Thị trấn Hòa Thành TCYT Tây Ninh Điều dưỡng Quân nhân xuất ngũ

Điều dưỡng 2 Trần Thị Ngọc Tài 20/05/1994
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Trần Thị Hồng Như 02/11/1995
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 4 Trương Văn Băng 08/07/1996
Thành Long, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

11 Khoa Ngoại tổng quát

5

9 Khoa Nội tổng quát

10

10 Khoa Nội tim mạch

3

4/32



Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 
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NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Điều dưỡng 5 Nguyễn Phú Trí 11/03/1992
Long Thành Trung, 

Hòa Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 6 Nguyễn Thị Hồng Nhung 29/11/1997
Trường Tây, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Bác sĩ
1

1 Trần Huỳnh Duy 21/01/1995
Long Thành Trung, 

Hòa Thành
ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Điều dưỡng 1 Lê Thị Cẩm Bình 27/06/1999
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Lê Võ Hồng Nhung 26/10/1996
Trường Hòa, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Trương Thị Thanh Thủy 27/12/1995
Thái Bình, Châu 

Thành

CĐ Y tế Bình 

Dương

Điều dưỡng 

CĐ

Điều dưỡng 4 Trần Mai Thi 09/02/1997 Tân Hưng, Tân Châu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 5 Lê Phước Uyên 05/11/1998 Tân Hưng, Tân Châu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 1 Phùng Thanh Trúc 20/08/1996
Tân Bình, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Nguyễn Thị Tiên 01/07/1999
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Lê Thị Như Quỳnh 21/07/1999
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Bác sĩ
1

1 Trần Hoàng Nam 19/10/1995 An Tịnh, Trảng Bàng ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Điều dưỡng 1 Ngô Thị Thùy Nhi 11/11/1994
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Lê Thị Tuyết Trâm 02/11/1996
Phường 4, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Đặng Kim Ngân 10/05/1990 Bàu Năng, DMC ĐH YD TPHCM
Điều dưỡng 

TC

Điều dưỡng 1 Nguyễn Đình Văn 10/06/1999
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Phạm Thanh Ngân 12/06/1998
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh

CĐ Y Dược Hồng 

Đức
Điều dưỡng

15 Khoa Nhiễm 5

13 Khoa Ngoại thần kinh 1

14 Khoa Nhi

3

11 Khoa Ngoại tổng quát

5

12 Khoa Ngoại chấn 

thương, chỉnh hình

4
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Điều dưỡng 3 Lê Thị Phi Loan 08/01/1995
Trường Tây, Hòa 

Thành
TC Phương Nam Điều dưỡng

Điều dưỡng 4 Nguyễn Thị Thùy Trang 20/05/1992
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

16 Khoa Sản
Bác sĩ

1
1 Nguyễn Thân Yến Nhi 03/03/1994 Hòa Hội, Châu Thành ĐH Tây Nguyên BSĐK

Điều dưỡng ĐH
1

1 Nguyễn Lâm Phương Dung 07/08/1997 Thị trấn Hòa Thành ĐH YD TPHCM
Điều dưỡng 

GMHS

Điều dưỡng 1 Nguyễn Quốc Thái 02/11/1987 Tân Hưng, Tân Châu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Ngô Thị Tuyết Diễm 10/06/1988
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Lê Phương Thảo 29/01/1993 Hiệp Tân, Hòa Thành TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 4 Huỳnh Thị Phương Nga 06/06/1995
Hưng Thuận, Trảng 

Bàng
TC Phương Nam Điều dưỡng

Điều dưỡng 5 Phạm Thị Hồng Gấm 06/01/1990 Tân Hội, Tân Châu TC Bách khoa SG Điều dưỡng

Điều dưỡng 6 Trương Thị Tố Quyên 15/12/1989
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 7 Nguyễn Thanh Nguyên 14/12/1984
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Bác sĩ
1

1 Nguyễn Võ Khắc Huy 03/11/1994
Phường 2, TP Tây 

Ninh
ĐH YD TPHCM BS RHM

Điều dưỡng 1 Trương Thị Hồng Đào 25/09/1999
Long Vĩnh, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Trần Phương Thảo 15/07/1998 Tân Hưng, Tân Châu
CĐ Viễn Đông 

TPHCM
Điều dưỡng

Dược sĩ 1 Châu Thanh Liêm 29/06/1992 Tân Phong, Tân Biên ĐH YD Cần Thơ Dược sĩ

Dược sĩ 2 Trần Thị Khánh Nhàn 03/01/1992 Long Giang, Bến Cầu ĐH YD TPHCM
Chứng nhận 

Dược học

Dược sĩ 3 Nguyễn Thị Thảo Linh 05/09/1994
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
ĐH Lạc Hồng Dược sĩ

18 Khoa Liên chuyên 

khoa

2

19 Khoa dược 4

15 Khoa Nhiễm 5

17 Khoa Phẩu thuật, gây 

mê, hồi sức

5
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Dược sĩ 4 Trần Ngọc 26/08/1993 Thị trấn Hòa Thành
ĐH Võ Trường 

Toản
Dược sĩ

Dược sĩ 5 Huỳnh Mỹ Hảo 12/07/1995
Phường 4, TP Tây 

Ninh

ĐH Võ Trường 

Toản
Dược học

Dược sĩ 6 Quan Đình Chánh 22/07/1984
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
ĐH YD Cần Thơ Dược sĩ

Dược sĩ 7 Trần Lê Minh Phương 26/04/1994
Phường 2, TP Tây 

Ninh

ĐH Võ Trường 

Toản
Dược học

Dược sĩ 8 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/10/1984
Phường 1, TP Tây 

Ninh
ĐH YD Cần Thơ Dược học

Dược sĩ 9 Huỳnh Thị Diễm Trang 23/01/1993
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
ĐH Lạc Hồng Dược sĩ

Dược sĩ 10 Nguyễn Thị Hồng Nhung 10/09/1996 Suối Đá, DMC
ĐH Nguyễn Tất 

Thành

Chứng nhận 

Dược học

Dược sĩ 11 Bùi Ngọc Hảo 02/12/1991
Trường Đông, Hòa 

Thành

ĐH Công nghệ 

Miên Đông
Dược sĩ

Dược 1 Tô Kim Xuyến 01/05/1988
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Dược

Dược 2 Nguyễn Thị Thùy Dương 18/04/1991
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TC YD Hồng Đức Dược sĩ

Dược 3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 20/11/1996
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
CĐ Miền Nam Dược

Dược 4 Nguyễn Thị Bích Thúy 04/10/1988
Trường Đông, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Dược

Dược 5 Nguyễn Bình Sơn Hà 23/10/1995
Phường 3, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Dược sĩ TC

Dược 6 Nguyễn Thị Giàu 21/12/1985
Phường 1, TP Tây 

Ninh
CĐ Đại Việt SG Dược sĩ CĐ

Dược 7 Lê Thị Tường An 13/04/1987
Phường 3, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Dược sĩ

Dược 8 Võ Thị Phương Hằng 28/01/1992
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Dược

Dược 9 Lê Thị Thu Trang 22/06/1992 Long Chữ, Bến Cầu TC Ánh Sáng Dược sĩ

19 Khoa dược 4

3
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Dược 10 Trần Ngọc Huyền 04/05/1993
Trường Đông, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Dược sĩ

Dược 11 Trần Lê Anh Vy 18/12/1994
Thạnh Tân, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Dược sĩ

Dược 12 Nguyễn Thị Thảo Quyên 07/12/1994
Trường Tây, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Dược sĩ

Kỹ thuật y 1 Trịnh Đinh Kiều Vy 05/07/1997
Hòa Thạnh, Châu 

Thành

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật y 2 Dương Minh Thiện 31/12/1992
Trường Tây, Hòa 

Thành
ĐH YD Cần Thơ

CN Xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật y 3 Hồ Thị Ngọc Thạch 10/04/1984
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
ĐH Trà Vinh

Xét nghiệm 

Y học

Kỹ thuật y 4 Nguyễn Thị Thu Yên 11/05/1995
Trường Hòa, Hòa 

Thành

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Xét nghiệm 

Y học

Kỹ thuật y 5 Trần Thị Thanh Diệu 28/09/1993 Thị trấn Hòa Thành ĐH Trà Vinh
Xét nghiệm 

Y học

Kỹ thuật y 6 Nguyễn Hữu Nghĩa 09/11/1997 Thị trấn DMC
ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật y 7 Huỳnh Như Diệu 03/03/1986
Phường 4, TP Tây 

Ninh
ĐH Trà Vinh

Xét nghiệm 

Y học

Kỹ thuật y 1 Nguyễn Nhất Anh 20/10/1995
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh

Kỹ thuật Xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 2 Nguyễn Đặng Hoàng Sang 06/12/1992
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh

Kỹ thuật Xét 

nghiệm
CAND xuất ngũ

Kỹ thuật y 3 Nguyễn Thị Hồng Tâm 25/06/1996
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh

Kỹ thuật Xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 4 Nguyễn Ngô Bảo Ngọc 27/01/1993
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh

Kỹ thuật Xét 

nghiệm

20 Khoa xét nghiệm 5

3

19 Khoa dược

3
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Kỹ thuật y 5 Đinh Văn Đoàn 10/09/1992
Bình Minh, TP Tây 

Ninh

Viện YTCC 

TPHCM

Kỹ thuật Xét 

nghiệm TC

Bác sĩ 1 Hoàng Thị Khánh Hà 04/11/1994
Phường 1, TP Tây 

Ninh
ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Bác sĩ 2 Bùi Thị Hồng Hạnh 20/10/1995
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Bác sĩ 3 Huỳnh Phúc Hưng 08/03/1982 Tân Bình, TPHCM ĐH YD TPHCM BSĐK

Bác sĩ 4 Trần Lê Đức Trung 12/05/1995
Phường 4, TP Tây 

Ninh
ĐH YD Cần Thơ BSĐK

Bác sĩ 5 Tia Thị Thanh Thùy 19/07/1993
Thành Long, Châu 

Thành
ĐH Tây Nguyên BSĐK

Điều dưỡng 1 Phạm Hà Kim Loan 17/09/1990 Truông Mít, DMC TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Nguyễn Thị Xuân Đào 19/02/1996 Tân Hưng, Tân Châu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Lê Thị Kim Thoa 17/10/1996
Thái Bình, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 4 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/09/1990
Thanh Điền, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 5
Nguyễn Ngọc 

Trường Sơn
Thảo 23/08/1996 Suối Dây, Tân Châu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 1 Nguyễn Thị Diệu Huyền 10/01/1995
Trường Hòa, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Trần Thị Hoa Mai 15/10/1986
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TC Phương Nam Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Huỳnh Thị Phúc 30/04/1992
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 4 Trần Thị Mỹ Hoa 09/03/1995
Hảo Đước, Châu 

Thành
CĐ YD Hồng Đức

Điều dưỡng 

TC

Điều dưỡng 5 Nguyễn Thị Trúc Ly 09/12/1996
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 6 Huỳnh Thị Kim Long Bàu Năng, DMC TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

22 Khoa kiểm soát nhiễm 

khuẩn

6

20 Khoa xét nghiệm

3

21 Khoa Khám bệnh 5

4
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Điều dưỡng 7 Trần Thị Ngọc Châu 02/01/1997
Thành Long, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 8
Nguyễn Thị Trung 

Phương
Thảo 26/01/1995

Long Thành Trung, 

Hòa Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

23 Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh Kỹ thuật y

4

1 Mai Hữu Trung 10/09/1994 An Cơ, Châu Thành TC Y khoa Pasteur

Kỹ thuật 

hình ảnh Y 

học

II

2 Phòng Tổ chức- Hành 

chính Phụ trách Vật tư, thiết 

bị y tế

1

1 Trương Minh Hiển 14/05/1992
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh

ĐH Bách khoa Hà 

Nội

Kỹ thuật Y 

sinh

Kỹ thuật y 1 Lê Thị Kim Phúc 28/09/1996 Cầu Khởi, DMC TCYT Tây Ninh
Kỹ thuật xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 2 Nguyễn Thùy Anh 08/06/1998
Tân Bình, TP Tây 

Ninh
CĐ Y tế Hà Nội

Xét nghiệm 

Y học

Điều dưỡng 
1

1 Ngô Thị Thẩm 20/07/1992 Mỏ Công, Tân Biên TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Dược 1 Lê Hồng Duẩn 15/12/1990
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TC Bách khoa SG Dược sĩ TC Quân nhân xuất ngũ

Dược 2 Mai Thị Tú Quyên 26/09/1983
Thái Bình, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Dược

Dược 3 Nguyễn Tiến Lâm 28/08/1992
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TC Quân Y 2 Dược sĩ TC

5 Khoa Nội Nhi
Điều dưỡng 

1
1 Trần Thị Mỹ Tiên 1990

Phường 3, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Kỹ thuật y 1 Lê Hoàng Lộc 26/08/1997
Phường 1, TP Tây 

Ninh
ĐH YD TPHCM

Chứng nhận 

Kỹ thuật 

PHCN 

Kỹ thuật y 2 Võ Kim Ngân 01/01/1997
Phường 1, TP Tây 

Ninh
ĐH YD TPHCM

Chứng nhận 

Kỹ thuật 

PHCN 

4 Khoa Dược-Trang 

thiết bị

1

6 Khoa Vật lý trị liệu-

Phục hồi chức năng

2

22 Khoa kiểm soát nhiễm 

khuẩn

6

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG: 12 

chỉ tiêu

3 Khoa Khám bệnh đa 

khoa-Cấp cứu

1
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Kỹ thuật y 1 Trương Thị Hồng Gấm 19/04/1996
Long Thành Bắc, Hòa 

Thành
ĐH YD TPHCM

Kỹ thuật 

VLTL, 

PHCN

Kỹ thuật y 2 Lê Thị Hạnh Nguyên 15/12/1995
Phường 3, TP Tây 

Ninh
ĐH YD TPHCM

TC Kỹ thuật 

VLTL, 

PHCN

III

Điều dưỡng 1 Nguyễn Kim Anh 30/07/1984
Phường 1, TP Tây 

Ninh

CĐ Công thương 

VN

Chứng nhận 

Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Đỗ Nguyễn Phương Hồng 04/02/1990
Thái Bình, Châu 

Thành
CĐ Y tế Huế

Điều dưỡng 

TC

Điều dưỡng 3 Trương Quốc Tuấn 06/03/1993
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh

Điều dưỡng 

TC

Điều dưỡng 1 Phạm Thị Ngọc Giàu 15/08/1996
Thanh Điền, Châu 

Thành
CĐ Quân Y 2 Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Nguyễn Thị Kiều Dung 17/10/1987
Trường Tây, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 3 Huỳnh Thị Thanh Bình 25/06/1987
Trường Hòa, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Bác sĩ
2

1 Vi Hoàng Ân 26/04/1994
Long Thành Trung, 

Hòa Thành
ĐH YD Cần Thơ BS YHCT

Kỹ thuật y 

2

1 Phan Thanh Lâm 28/01/1994
Trường Tây, Hòa 

Thành
TC Bách khoa SG

Y sĩ có 

chứng chỉ 

VLTL - 

PHCN

4 Khoa Khám bệnh-Xét 

nghiệm Kỹ thuật y 
1

1 Vũ Lý Hoàng Nguyên 05/11/1995
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
ĐH YD TPHCM

CN Xét 

nghiệm Y 

học

Dược sĩ 1 Nguyên Lương Diệu Linh 06/07/1996
Phương 3, TP Tây 

Ninh
Đại học Tây Đô Dược học

Dược sĩ 2 Hồng Thị Kim Thoa 15/08/1988 Mỏ Công, Tân Biên
ĐH Võ Trường 

Toản
Dược học

Dược sĩ 3 Dương Ngọc Yến 13/01/1987
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
ĐH Nam Cần Thơ Dược sĩ

3 Khoa Phục hồi chức 

năng

5 Khoa Dược 2

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN: 27 chỉ 

tiêu

1 Khoa Nội tổng hợp- 

Nhi

4

2 Khoa Ngoại Tổng hợp- 

 Phụ

4

6 Khoa Vật lý trị liệu-

Phục hồi chức năng

2
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Dược sĩ 4 Lưu Kiến Phong 14/07/1988
Phường 2, TP Tây 

Ninh
ĐH YD TPHCM Dược sĩ

Dược sĩ 5 Nguyễn Thành Luân 20/09/1988
Phường 3, TP Tây 

Ninh

ĐH Nguyễn Tất 

Thành
Dược sĩ

Dược sĩ 6 Đỗ Gia Lân 24/01/1988
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
ĐH YD TPHCM Dược sĩ

Dược 1 Võ Thị Thảo Nguyên 08/08/1988 Thị trấn Hòa Thành CĐ Đại Việt SG Dược sĩ

Dược 2 Huỳnh Kiều Phương Linh 21/06/1998
Long Thành Trung, 

Hòa Thành
CĐ Miền Nam Dược CĐ

Dược 3 Nguyễn Quỳnh Như 09/10/1992
Phường 3, TP Tây 

Ninh
CĐ Đại Việt SG Dược sĩ

Phụ trách Tổ chức nhân 

sự 
1 Lê Minh Nhi 18/08/1996 Thị trấn Tân Biên

ĐH Công nghệ 

TPHCM
Luật Kinh tế

Phụ trách Tổ chức nhân 

sự 
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung 14/04/1994 Hiệp Thạnh, Gò Dầu ĐH Luật Luật học

Phụ trách Tổ chức nhân 

sự 
3 Vũ Thị Thanh Tâm 05/08/1996 Thị trấn Hòa Thành ĐH Luật Luật

Phụ trách Tài chính kế 

toán 
1 Nguyễn Thị Phương Mai 05/04/1989

Phường 3, TP Tây 

Ninh
ĐH Bình Dương Kế toán

Phụ trách Tài chính kế 

toán 
2 Phan Thị Như Anh 11/02/1992

Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
ĐH CNTT Gia Định TC-NH

Phụ trách Tài chính kế 

toán 
3 Văn Thị Giàu 02/08/1985 Thị trấn Châu Thành ĐH SG Kế toán Thương binh 4/4

Phụ trách Tài chính kế 

toán 
4 Văn Thị Thùy Linh 08/10/1983 Chà Là, DMC ĐH Ngân Hàng TC-NH

IV

2 Phòng Tài chính kế 

toán
Phụ trách Tài chính-kế 

toán 

1
1 Trương Hải Lý 04/02/1988

Phường 1, TP Tây 

Ninh
ĐH Ngân Hàng TC-NH

Y sĩ 1 Đặng Thị Tố Nhi 04/07/1992
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Huỳnh Vĩnh Phát 12/07/1994
Phương 3, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI: 15 chỉ 

tiêu

3 Phòng Kế hoạch Tổng 

hợp-Chỉ đạo tuyến

2

6 Phòng Tổ chức-Hành 

chính

1

7 Phòng Tài chính-Kế 

toán

2

5 Khoa Dược 2

2
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Y sĩ 3 Ên Thị Mây Ghiêm 15/05/1991
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ Dân tộc Chăm

Y sĩ 4 Lưu Văn Lượng 29/04/1994 Long Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 5 Bùi Anh Dũng 02/12/1995
Thái Bình, Châu 

Thành
CĐ Quân Y 2 Y sĩ

Phụ trách Công nghệ 

thông tin

1
1 Đặng Dương Huy 04/05/1998

Thái Bình, Châu 

Thành

TC KT-KT Tây 

Ninh

Tin học ứng 

dụng

Điều dưỡng ĐH
1

1 Bùi Thị Quỳnh Anh 31/03/1995
Thái Bình, Châu 

Thành
ĐH Y khoa Vinh

CN Điều 

dưỡng

Điều dưỡng 
2

1 Lương Thị Thu Thủy 10/06/1991 Bàu Năng, DMC TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

5 Khoa Lao và Bệnh 

phôi Bác sĩ 
1

1 Trần Thái Hữu Lộc 16/01/1995
Phường 2, TP Tây 

Ninh
Khoa Y ĐHQG BSĐK

Dược sĩ 
1

1 Võ Thị Ngọc Mai 18/11/1980
Đồng Khởi, Châu 

Thành
ĐH YD Cần Thơ Dược học

Kỹ thuật y

1

1 Dương Ngọc Bảo Trâm 27/09/1996
Long Thành Nam, 

Hòa Thành

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y 

học

V

1 Phòng Tổ chức-Hành 

chính
Phụ trách Quản trị- Văn 

thư

1
1 Hồ Thị Thùy Dương 20/03/1979

Bình Minh, TP Tây 

Ninh
ĐH KHXH&NV

Lưu trữ và 

QTVP

Phụ trách Tài chính-kế 

toán 
1 Nguyễn Ngọc Hồng Ánh 03/10/1993 Cẩm Giang, Gò Dầu

ĐH Công Nghiệp 

TPHCM
Kế toán

Phụ trách Tài chính-kế 

toán 
2 Võ Thị Hồng Thắm 14/11/1989 Bàu Năng, DMC ĐH Bình Dương TC-NH

Phụ trách Tài chính-kế 

toán 
3 Nguyễn Vân Anh 04/10/1989

Phường 1, TP Tây 

Ninh
ĐH Kinh tế Kế toán

Phụ trách Tài chính-kế 

toán 
4 Nguyễn Văn Trường 10/02/1990 Trí Bình, Châu Thành ĐH Mở TPHCM Kế toán

Phụ trách Tài chính-kế 

toán 
5 Nguyễn Hồng Thảo 22/06/1986

Thanh Điền, Châu 

Thành
ĐH SG Kế toán

Phụ trách Tài chính-kế 

toán 
6 Đặng Huyền Linh 27/04/1990 Lộc Ninh, DMC ĐH Kinh tế TC-NH

6 Khoa Dược-Vật tư y 

tế-Cận lâm sàng

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT: 15 

chỉ tiêu

2 Phòng Tài chính kế 

toán

3

3 Phòng Kế hoạch Tổng 

hợp-Chỉ đạo tuyến

2

4 Khoa Khám bệnh-Hồi 

sức cấp cứu
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Y tế công cộng 1 Trần Thi Hải Vân 21/07/1981
Thái Bình, Châu 

Thành
ĐH Western Sydney

Thạc sĩ 

YTCC

Y tế công cộng 2 Lê Trần Quốc Thới 20/09/1990
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
ĐH Trà Vinh YTCC

Y tế công cộng 3 Nguyễn Thị Phương Thảo 10/11/1996
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
ĐH YD TPHCM YTCC

Dược sĩ 
1

1 Nguyễn Thanh Tuyền 30/08/1995 Hiệp Tân, Hòa Thành
ĐH Công nghệ 

Miền Đông
Dược sĩ

4 Khoa Dược
Quản lý Dược 

1
1 Nguyễn Thanh Vy 12/07/1995

Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
ĐH Lạc Hồng Dược sĩ

Kỹ thuật y 1 Lê Duy Phước 21/09/1996
Thái Bình, Châu 

Thành

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Kỹ thuật Xét 

nghiệm Y 

học

Kỹ thuật y 2 Lê Nguyễn Kim Sương 13/09/1994
Trường Tây, Hòa 

Thành
ĐH Trà Vinh

Chứng nhận 

Xét nghiệm 

Y học

Ứng dụng Khoa học 

công nghệ 
1 Nguyễn Thị Mộng Nhớ 20/12/1990 Mỏ Công, Tân Biên

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Khoa học 

môi trường 

QLMT

Ứng dụng Khoa học 

công nghệ 
2 Nguyễn Thị Thu Thảo 24/01/1993

Trường Tây, Hòa 

Thành

ĐH Công nghiệp 

TPHCM

Công nghệ 

KTMT

Ứng dụng Khoa học 

công nghệ 
3 Nguyễn Chí Thành 08/08/1996 Hiệp Tân, Hòa Thành

ĐH Công nghiệp 

THPHCM

Công nghệ 

KTMT

Y tế công cộng 1 Trần Minh Cảnh 29/07/1986 Hiệp Thạnh, Gò Dầu ĐH Trà Vinh
Chứng nhận 

YTCC

Y tế công cộng 2 Nguyễn Đoàn Tuấn Anh 14/11/1994
Phường 1, TP Tây 

Ninh
ĐH Trà Vinh YTCC

VI

1 Phòng Khám
Bác sĩ 

2
1 Đào Trí Đăng 15/05/1975 Hiệp Tân, Hòa Thành ĐH YD TPHCM BS CK1

2 Phòng Tổ chức Hành 

chính
Phụ trách Tổ chức nhân 

sự 

1
1 Nguyễn Kiều Trúc Phương 01/01/1990

Phường 3, TP Tây 

Ninh
ĐH Luật Luật

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA: 03 chỉ 

tiêu

7 Khoa Bệnh Nghề 

nghiệp

1

8 Khoa Phòng chống 

Bệnh truyền nhiễm

1

3 Phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ

1

6 Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh-

Thăm dò chức năng

1
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

VII

Viên chức kiểm nghiệm 1 Bùi Thị Thu Hương 22/08/1990
Phường 4, TP Tây 

Ninh
ĐH Mở TPHCM

Công nghệ 

sinh học

Viên chức kiểm nghiệm 2 Trần Thị Kim Sa 21/04/1984
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
ĐH Mở TPHCM

Công nghệ 

sinh học

VIII

Phụ trách Tài chính-kế 

toán 
1 Bùi Thị Bảo Yến 20/02/1988

Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
ĐH Ngân Hàng Kế toán

Phụ trách Tài chính-kế 

toán 
2 Phạm Yến Ngân 30/07/1993

Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
ĐH Ngân Hàng

Giấy Chứng 

nhận Kế toán

3 Phòng Công tác học 

sinh
Phụ trách Quản lý học 

sinh 

1
1 Võ Hiệp Đồng 08/06/1988 An Bình, Châu Thành ĐH Mở TPHCM Luật Kinh tế Quân nhân xuất ngũ

IX

Phụ trách Tổ chức nhân 

sự 
1 Võ Thanh Tùng 15/01/1985

Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
ĐH Mở TPHCM QTKD

Phụ trách Tổ chức nhân 

sự 
2 Trần Đăng Nguyên 03/12/1983

Long Thành Trung, 

Hòa Thành
ĐH Mở TPHCM QTKD

2 Phòng Tài chính kế 

toán
Phụ trách Tài chính-kế 

toán 

1
1 Trương Thị Bích Trâm 02/12/1990 Hiệp Tân, Hòa Thành ĐH SG Kế toán

7 Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng
Y sĩ 

1

1 Nguyễn Văn Thao 02/08/1987
Hảo Đước, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh

Y sĩ Định 

hướng 

YHCT

Kỹ thuật y 1 Nguyễn An Cơ 30/04/1995
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
ĐH YD TPHCM

CN Xét 

nghiệm Y 

Học

Kỹ thuật y 2 Huỳnh Huy Hoàng 19/07/1992
Long Thành Nam, 

Hòa Thành

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học

8 Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

2

2 Phòng Tài chính-Kế 

toán

1

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN HÒA THÀNH:  27 chỉ tiêu

1 Phòng Tổ chức hành 

chính

1

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ 

PHẨM, THỰC PHẨM: 01 chỉ tiêu

1 Phòng Kế hoạch 

Hành chính tổng hợp

1

TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ: 03 chỉ tiêu
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Kỹ thuật y 3 Đặng Quang Khải 13/08/1992
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
ĐH Trà Vinh

Chứng nhận 

Xét nghiệm 

Y học

Kỹ thuật y 

1

1 Trần Công Thành 23/07/1988 Hiệp Tân, Hòa Thành TCYT Tây Ninh
Kỹ thuật xét 

nghiệm

9 Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn Dược sĩ 

1

1 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 28/05/1994
Trường Tây, Hòa 

Thành

ĐH Võ Trường 

Toản

Dược học 

(có chứng 

chỉ KSNK)

Y sĩ 1 Nguyễn Linh Nhi 11/11/1988
Trường Tây, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh

Y sĩ Định 

hướng 

YHDP

Y sĩ 2 Trần Trung Hiếu 20/07/1988 Thị trấn Hòa Thành TCYT Tây Ninh

Y sĩ Định 

hướng 

YHDP

Y sĩ 1 Trần Nguyễn Đăng Khoa 05/08/1989
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Phạm Văn Thị Thảo Nguyên 20/11/1999
Trường Hòa, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Nguyễn Thị Thúy Kiều 10/06/1993
Long Thành Trung, 

Hòa Thành

TC Tổng hợp 

TPHCM
Y sĩ

Dược 1 Hoa Quốc Vương 07/04/1991 Suối Đá, DMC TC Tân Bách Khoa Dược sĩ

Dược 2 Huỳnh Trần Ngọc Trang 01/12/1985 Thị trấn Hòa Thành TCYT Tây Ninh Dược sĩ TC

Y sĩ 1 Đỗ Thị Ngọc Giàu 09/05/1985
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh

Y sĩ định 

hướng 

YHCT

Y sĩ 2 Huỳnh Hà Thảo Nguyên 18/09/1993
Long Thành Bắc, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh

Y sĩ định 

hướng 

YHCT

Y sĩ 
1

1 Trương Nguyễn Như Ngọc 01/01/1997
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

12 Trạm Y tế xã Long 

Thành Trung

1

1

13 Trạm Y tế xã Long 

Thành Nam

1

8 Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

2

10 Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS

3
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Y sĩ 1 Nguyễn Thành Tân 17/07/1995 Hiệp Tân, Hòa Thành TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Nguyễn Tấn Lẩm 26/02/1989
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
TC Bách khoa SG Y sĩ

Y sĩ 3 Hà Nguyễn Khánh Vân 17/11/1996
Trường Đông, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

X

Y sĩ 1 Đồng Thị Cẩm Phương 10/05/1992 Thị trấn Trảng Bàng TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Nguyễn Minh Hòa 20/10/1996 Củ Chi, TPHCM TC Bách khoa SG Y sĩ

Y sĩ 3 Huỳnh Trọng Hiếu 01/08/1991 An Tịnh, Trảng Bàng TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 4 Cao Trọng Hữu 14/09/1992 An Tịnh, Trảng Bàng TC Bách khoa SG Y sĩ

Y sĩ 5 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 25/07/1992 An Tịnh, Trảng Bàng
TC Đại Việt 

TPHCM
Y sĩ

Y sĩ 6 Lê Phạm Quỳnh Như 20/03/1996
Phường 2, TP Tây 

Ninh
TC Quân Y 2 Y sĩ

Y sĩ 1 Phạm Thị Huỳnh Anh 08/01/1993
Thanh Điền, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh

Y sĩ Định 

hướng 

YHCT

Y sĩ 2 Huỳnh Thiện Hiếu 21/11/1994 An Tịnh, Trảng Bàng TCYT Tây Ninh

Y sĩ Định 

hướng 

YHCT

Dược sĩ 1 Ngô Kim An 19/07/1990 Thị trấn Trảng Bàng
ĐH Nguyễn Tất 

Thành
Dược sĩ

Dược sĩ 2 Nguyễn Thị Bích Thùy 08/11/1996 Gia Lộc, Trảng Bàng ĐH Lạc Hồng Dược sĩ

Dược sĩ 3 Ngô Thụy Cẩm Tú 07/07/1991 Thị trấn Trảng Bàng
ĐH Công nghệ 

Miền Đông
Dược sĩ

5 Khoa Nội tổng hợp-

Nhi-YHCT và PHCN

2

6 Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế

2

14 Trạm Y tế xã Hiệp 

Tân

1

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TRẢNG BÀNG: 53 chỉ tiêu

1 Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS-

YTCC và Dinh dưỡng-

ATTP

3
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Dược sĩ 4 Nguyễn Thị Hoàng My 01/01/1995
Hưng Thuận, Trảng 

Bàng
ĐH Lạc Hồng Dược sĩ

Dược 1 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01/11/1993 Củ Chi, TPHCM CĐ Quảng Ngãi
CN Thực 

hành Dược

Dược 2
Phạm Nguyễn 

Phương
Thảo 20/09/1989

Bình Thạnh, Trảng 

Bàng

ĐH KTKT Bình 

Dương
Dược sĩ TC

Dược 3 Nguyễn Thị Hồng Loan 19/06/1989 Gia Lộc, Trảng Bàng
CĐ Nguyễn Tất 

Thành
Dược sĩ TC

Dược 4 Cao Nhật Tân 02/05/1993 Gia Lộc, Trảng Bàng
CĐ Y tế Bình 

Dương
Dược sĩ TC

Dược 5 Lê Thị Hoàng Oanh 06/07/1991 Gia Bình, Trảng Bàng TC Tổng hợp ĐNA Dược sĩ TC

Dược 6 Phạm Minh Tuấn 23/12/1993
Bình Thạnh, Trảng 

Bàng
TCYT Tây Ninh Dược sĩ TC

Dược 7 Trương Thị Phụng 19/03/1989 An Tịnh, Trảng Bàng CĐ SG Gia Định Dược CĐ

Dược 8 Nguyễn Nghiêm Quân 23/09/1984 Thị trấn Trảng Bàng TC Y tế Sóc Trăng Dược sĩ TC

Kỹ thuật y 

1

1 Trần Thị Thanh Tâm 17/10/1996 Thị trấn Trảng Bàng TCYT Tây Ninh
Kỹ thuật Xét 

nghiệm

Kỹ thuật y 

2

1 Huỳnh Trọng Lễ 11/11/1996 Lộc Hưng, Trảng Bàng TCYT Tây Ninh

Y sĩ có 

chứng chỉ X 

quang

10 Phòng Tài chính Kế 

toán
Phụ trách Tài chính-kế 

toán 

2
1 Đỗ Thị Trang 25/05/1986 Lộc Hưng, Trảng Bàng

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Kế toán 

kiểm toán

12 Trạm Y tế Thị trấn
Dược 

1
1 Phạm Tố Như 10/04/1992 Đức Hòa, Long An TC Bách khoa SG Dược sĩ TC

14 Trạm Y tế xã Gia Bình
Y sĩ 

1
1 Phạm Nguyên Thảo 18/08/1993 Gia Lộc, Trảng Bàng

TC YD Lê Hữu 

Trác
Y sĩ YHCT

Y sĩ 

1

1 Trần Bùi Đức Toàn 17/02/1991
Bình Thạnh, Trảng 

Bàng
TCYT Tây Ninh

Y sĩ định 

hướng 

YHDP

7 Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

15 Trạm Y tế xã Lộc 

Hưng 

6 Khoa Dược- Trang 

thiết bị- Vật tư y tế

2

3
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Y sĩ 
1

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 09/02/1993 Thị trấn Tân Biên TCYT Tây Ninh Y sĩ

18 Trạm Y tế xã Phước 

Lưu Dược
1

1 Nguyễn Ngô Huyền 24/12/1991
Bình Thạnh, Trảng 

Bàng

ĐH Nguyễn Tất 

Thành
Dược sĩ TC

Điều dưỡng 1 Huỳnh Duy Linh 17/08/1995 An Tịnh, Trảng Bàng TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Phạm Nguyễn Thùy Duyên 10/01/1990 Lộc Hưng, Trảng Bàng
ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Điều dưỡng 

TC

XI

2 Khoa Hồi sức cấp cứu
Điều dưỡng

4
1 Nguyễn Thùy Linh 03/10/1992 Thạnh Đức, Gò Dầu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 1 Cao Hửu Hiếu 29/05/1997 Thị trấn Gò Dầu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Nguyễn Thị Thu Thảo 26/12/1990 Trảng Bàng
TC KT&CN Cửu 

Long
Điều dưỡng

Bác sĩ 1 Trần Văn Sỹ 31/12/1989 Thị trấn Gò Dầu ĐH Trà Vinh BSĐK

Bác sĩ 2 Đặng Nguyễn Quân Bình 10/05/1989 Thị trấn Gò Dầu
ĐH Võ Trường 

Toản
BSĐK Không có NN, TH

Bác sĩ 
4

1 Huỳnh Yến 02/12/1991 Gò Dầu ĐH Trà Vinh BSĐK

Hộ sinh 1 Nguyễn Thị Kiều Diễm 15/02/1997 Thạnh Đức, Gò Dầu TCYT Tây Ninh Hộ sinh

Hộ sinh 2 Nguyễn Thị Thanh Hồng 20/09/1988 Phước Ninh, DMC TCYT Tây Ninh Hộ sinh

Dược sĩ 1 Hồ Minh Hoàng 06/05/1993
Trường Đông, Hòa 

Thành
ĐH Tây Đô Dược học

Dược sĩ 2 Trần Thị Ngọc Quí 27/02/1991 Thạnh Đức, Gò Dầu
ĐH Công nghệ 

Miền Đông
Dược sĩ

Dược sĩ 3 Nguyễn Thị Như Ý 05/07/1994 Bàu Đồn, Gò Dầu ĐH YD Cần Thơ Dược học

Y sĩ 1 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 20/10/1993 Hiệp Thạnh, Gò Dầu TCYT Tây Ninh Y sĩ
8 Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

2

5 Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

6

7 Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn

1

1

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN GÒ DẦU: 68 chỉ tiêu

3 Khoa Nội Tổng hợp-

Nhi

3

4 Khoa Ngoại tổng hợp 3

15 Trạm Y tế xã Lộc 

Hưng 

20 Trạm Y tế xã An Hòa
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Y sĩ 2 Hà Minh Lân 04/04/1988 Hòa Thành TCYT Bình Phước

Y sĩ Định 

hướng 

YHCT

Y sĩ 3 Huỳnh Tùng Huy 01/01/1987 Thanh Phước, Gò Dầu
TC YD Lê Hữu 

Trác
Y sĩ YHCT

9 Khoa Dược-TTB-Vật 

tư y tế Dược 
1

1 Nguyễn Thị Kim Thoa 10/01/1992 Gia Bình, Trảng Bàng TCYT Tây Ninh Dược

10 Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật y 

3

1 Lâm Lê Tuấn Hải 10/03/1994 Thị trấn Gò Dầu
ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Xét nghiệm 

Y học CĐ

11 Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS-

YTCC và Dinh dưỡng-

ATTP

Y sĩ 

2

1 Ngô Thị Huyền Trang 16/03/1992 Truông Mít, DMC TCYT Tây Ninh

Y sĩ định 

hướng 

YHDP

Y sĩ 1 Nguyễn Thị Ánh Xuân 24/02/1992
Long Thành Bắc, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Ngô Thị Thúy Vi 05/01/1994
Phước Chỉ, Trảng 

Bàng

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng
Y sĩ

Y sĩ 3 Trương Thị Cẩm Linh 05/09/1996 Thạnh Đức, Gò Dầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 4 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/07/1996 Thạnh Phước, Gò Dầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 5 Phan Văn Mến 19/05/1995
Trường Đông, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ Quân nhân xuất ngũ

Y sĩ 6 Bùi Minh Cảnh 31/05/1994 Phước Đông, Gò Dầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 

1

1 Lê Thị Ngọc Mai 01/02/1992 Cẩm Giang, Gò Dầu TCYT Tây Ninh

Y sĩ định 

hướng 

YHCT

13 Trạm Y tế xã Thạnh 

Đức Dược 
1

1 Hồ Thị Kim Ngân 26/12/1992
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
TC Bách khoa SG Dược sĩ TC

8 Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

2

12 Trạm Y tế xã Cẩm 

Giang

1
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

14 Trạm Y tế xã Hiệp 

Thạnh
Y sĩ 

1

1 Nguyễn Thị Hồng Lê 30/07/1993 Hiệp Thạnh, Gò Dầu TCYT Tây Ninh

Y sĩ Định 

hướng 

YHDP

Y sĩ 1 Nguyễn Ngọc Điệp 28/07/1994 Thanh Phước, Gò Dầu TCYT Tây Ninh

Y sĩ Định 

hướng 

YHDP

Y sĩ 2 Phạm Đăng Khoa 03/02/1993 Cẩm Giang, Gò Dầu TCYT Tây Ninh

Y sĩ Định 

hướng 

YHDP

20 Trạm Y tế Thị trấn
Y sĩ

1
1 Trần Quốc Hưng 05/02/1980 Thị trấn Gò Dầu TC Y khoa Pasteur Y sĩ YHCT

XII

1 Phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ Phụ trách Công nghệ 

thông tin 

1

1 Trần Duy Cảnh 16/09/1992 Hiệp Tân, Hòa Thành CĐSP Tây Ninh CNTT

3 Khoa Hồi sức cấp cứu-

Ngoại Tổng quát Điều dưỡng 

1

1 Trần Thị Huỳnh Như 02/09/1997 Phan, DMC TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Dược 1 Nguyễn Thị Kim Thoại 05/05/1996 Lộc Ninh, DMC CĐ Đại Việt SG Dược sĩ CĐ

Dược 2 Huỳnh Thiên Dung 25/10/1994 Bàu Năng, DMC TCYT Tây Ninh Dược sĩ

6 Trạm Y tế xã Phan
Y sĩ

1
1 Nguyễn Long Cương 31/10/1995 Phước Ninh, DMC TC Y khoa Pasteur Y sĩ YHCT

Y sĩ 1 Nguyễn Thị Thiên Nga 26/01/1994
Phường 4, TP Tây 

Ninh
TC Tây SG Y sĩ YHCT

Y sĩ 2 Hồ Xuân Hồng 15/07/1993
Phường 2, TP Tây 

Ninh
TC Tây SG Y sĩ YHCT

Y sĩ 3 Trần Thị Tường Vi 11/05/1997 Phước Ninh, DMC ĐH YD TPHCM Y sĩ YHCT

Dược 4 Phan Phạm Yến Ngọc 06/07/1990
Phường 2, TP Tây 

Ninh
CĐ CNC Đồng An Dược CĐ

7 Trạm Y tế xã Bàu 

Năng

1

1

19 Trạm Y tế xã Thanh 

Phước

2

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU: 16 chỉ tiêu

5 Trạm Y tế xã Suối Đá 1

21/32



Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Dược 5 Võ Thị Ngọc Giàu 21/10/1994 Bàu Năng, DMC CĐ SG Gia Định Dược CĐ

Dược 6 Ngô Thị Mộng Trầm 30/01/1996 Truông Mít, DMC
ĐH Nguyễn Tất 

Thành
Dược CĐ

Dược 7 Phan Thị Ngọc Hà 23/07/1992 Suối Đá, DMC TC Phương Nam Dược sĩ

Dược 8 Lê Thị Yến Nhi 10/07/1992 Thị trấn DMC TCYT Tây Ninh Dược sĩ TC

Dược 9 Nguyễn Thị Kiều Vân 30/10/1985 Thị trấn Hòa Thành CĐ Đại Việt SG Dược sĩ CĐ

Y sĩ 1 Nguyễn Tấn Tài 25/03/1990 Bàu Năng, DMC
TC Bách khoa Sài 

Gòn
Y sĩ

Y sĩ 2 Võ Trung Hiếu 03/02/1995 Chà Là, DMC TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 
1

1 Nguyễn Thị Y Vân 27/09/1995 Thạnh Đức, Gò Dầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Hộ sinh
1

1 Trần Khánh Dung 18/01/1995
Long Thành Nam, 

Hòa Thành
TCYT Tây Ninh Hộ sinh

10 Trạm Y tế xã Truông 

Mít
Y sĩ

1

1 Hồ Minh Tiến 16/03/1994 Phước Minh, DMC TCYT Tây Ninh

Y sĩ định 

hướng 

YHCT

11 Trạm Y tế xã Phước 

Minh Y sĩ 
1

1 Phạm Thanh Huy 24/11/1994 Phan, DMC TCYT Tây Ninh Y sĩ Hoàn thành NVQS

Y sĩ 1 Trần Thị Phương Linh 25/09/1993 Xã Phan, DMC TC Bách khoa SG Y sĩ

Y sĩ 2 Đào Trường Thọ 14/09/1998 Phước Ninh, DMC TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Nguyễn Văn Tính 01/01/1988 Phước Ninh, DMC TCYT Tây Ninh Y sĩ

XIII

Phụ trách Tài chính kế 

toán 
1 Huỳnh Thị Pha 13/08/1995

Hòa Thạnh, Châu 

Thành
TC KTKT Tây Ninh

Kế toán 

doanh 

nghiệp

1 Phòng Tài chính-Kế 

toán

2

9 Trạm Y tế xã Cầu 

Khởi

12 Trạm Y tế xã Phước 

Ninh

2

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN CHÂU THÀNH: 22 chỉ tiêu

7 Trạm Y tế xã Bàu 

Năng

1

8 Trạm Y tế xã Chà Là 1
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Phụ trách Tài chính kế 

toán 
2 Trần Thị Thanh Thủy 12/11/1987

Thái Bình, Châu 

Thành
CĐ KT Đối ngoại CĐ TC-NH

Phụ trách Tài chính kế 

toán 
3 Phan Lý Bình 04/03/1983

Ninh Điền, Châu 

Thành

TC TCKT Tin học 

SG
Kế toán

3 Khoa Nội tổng hợp-

Nhiễm-Y học cổ 

truyền -PHCN Y sĩ 

1

1 Lê Văn Tính 02/12/1993
Ninh Điền, Châu 

Thành
TC Tây Sài Gòn Y sĩ YHCT

5 Khoa Hồi sức cấp cứu-

Ngoại Tổng hợp Điều dưỡng

1

1 Nguyễn Thị Kim Anh 27/06/1999
Thành Long, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Y sĩ 1 Trần Tiến Sĩ 02/01/1992 Thị trấn Châu Thành TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Ngụy Thúy Vy 10/01/1992
Đồng Khởi, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 07/02/1992 Thị trấn Châu Thành TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 4 Ngô Thị Kim Chi 28/01/1995 Suối Ngô, Tân Châu TC Quân Y 2 Y sĩ

Y tế công cộng 

1

1 Biện Đường Phi 09/09/1991
Thành Long, Châu 

Thành
ĐH YTCC

Thạc sĩ 

YTCC

Y sĩ 
1

1 Nguyễn Thị Như Thảo 01/09/1993
Thái Bình, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

8 Trạm Y tế xã Đồng 

Khởi Dân số viên
1

1 Lại Thị Thanh Hương 12/05/1989
Phường 1, TP Tây 

Ninh
CĐ Y tế Hà Nam

Điều dưỡng 

TC

Y sĩ 1 Phan Hồng Thảo 27/04/1998
Hảo Đước, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Huỳnh Thị Kim Thoa 09/06/1994 Hòa Hội, Châu Thành TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Hoàng Thị Thùy Linh 29/01/1996 An Bình, Châu Thành TC Quân Y 2 Y sĩ

7 Khoa YTCC-Dinh 

dưỡng và ATTP

9 Trạm Y tế xã Thanh 

Điền

1

1 Phòng Tài chính-Kế 

toán

2

6 Khoa Kiểm soát bệnh 

tật và HIV/AIDS-

2
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

10 Trạm Y tế xã Thái 

Bình

Dân số viên

1

1 Ngô Thị Hồng Duy 25/09/1982
Thái Bình, Châu 

Thành
TC KTKT Tây Ninh

Kế toán 

doanh 

nghiệp có 

Chứng chỉ 

dân số

Y sĩ 1 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 26/03/1996
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Lê Thị Ngọc Thảo 07/02/1997
Thái Bình, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Nguyễn Viết Cường 29/11/1992
Thái Bình, Châu 

Thành
CĐ Y tế Ninh Bình Y sĩ

Y sĩ 4 Nguyễn Thị Kim Ngọc 19/05/1997 Hòa Hội, Châu Thành TCYT Tây Ninh Y sĩ

12 Trạm Y tế xã Hòa Hội
Y sĩ

1
1 Trần Thị Kim Duyên 12/07/1997 Hòa Hội, Châu Thành TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ
1

1 Nguyễn Ngọc Lan Duyên 15/03/1994 Thị trấn Hòa Thành TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ

1

2 Đỗ Đức Nghĩa 18/04/1992 Thị trấn Châu Thành TCYT Tây Ninh

Y sĩ định 

hướng 

YHCT

Điều dưỡng
1

1 Tôn Thị Mơ 01/06/1993
Biên Giới, Châu 

Thành
TC Ánh Sáng Điều dưỡng

Y sĩ 
1

1 Trần Minh Hùng 01/01/1989
Đồng Khởi, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

15 Trạm Y tế xã Phước 

Vinh Dân số viên
1

1 Lê Thành Quý 24/11/1983
Hảo Đước, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

XIV

1 Phòng Kế hoạch-

Nghiệp vụ
Phụ trách Công nghệ 

thông tin 

1
1 Nguyễn Thành Tín 03/01/1987

Long Thành Trung, 

Hòa Thành
ĐH Bình Dương CNTT

2 Phòng Tài chính Kế 

toán
Phụ trách Tài chính Kế 

toán

1
1 Nguyễn Ngọc Huyền 20/09/1992 Thị trấn Tân Biên ĐH Ngân hàng TC-NH

3 Khoa Khám bệnh-

Liên chuyên khoa Điều dưỡng
1

1 Nguyễn Thị Linh 23/07/1993 Thị trấn Tân Biên TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

13 Trạm Y tế xã Ninh 

Điền

14 Trạm Y tế xã Biên 

Giới

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TÂN BIÊN: 32 chỉ tiêu

11 Trạm Y tế xã Thành 

Long

1
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

5 Khoa Nội-Nhi
Điều dưỡng

2
1 Nguyễn Thị Thu Nga 01/12/1996 Thạnh Tây, Tân Biên CĐ YD Hồng Đức

Điều dưỡng 

TC

8 Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản Hộ sinh
3

1 Ninh Thị Thúy Nga 06/08/1988 Tân Phong, Tân Biên TCYT Tây Ninh Hộ sinh

Kỹ thuật y 1 Lê Thị Thắm 28/09/1993
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
ĐH Trà Vinh

Xét nghiệm 

Y học

Kỹ thuật y 2 Nguyễn Thị Như Hằng 28/08/1982 Thị trấn Tân Biên
ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Xét nghiệm 

Y học

Y sĩ 1 Đỗ Văn Thắng 08/09/1989 Tân Lập, Tân Biên TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Nguyễn Quốc Dương 21/06/1995 Thị trấn Tân Biên TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Ngụy Thị Thúy Huyền 03/06/1991 Thị trấn Tân Biên TC Bách khoa SG Y sĩ

Y sĩ 4 Huỳnh Văn Nghĩa 09/06/1905 Thị trấn Tân Biên TC Quân Y 2 Y sĩ

Y sĩ 5 Trần Thế Anh 15/01/1994 Tân Phong, Tân Biên
CĐ KT-KT Miền 

Đông
Y sĩ

Y sĩ 6 Phan Thành Đạt 18/11/1999 Thạnh Bình, Tân Biên TCYT Tây Ninh Y sĩ

Phụ trách Công nghệ 

thông tin

1
1 Huỳnh Phương Anh 28/11/1997 Thị trấn Tân Biên TC KTKT Tây Ninh

Tin học ứng 

dụng

11 Trạm Y tế xã Thạnh 

Tây Y sĩ
1

1 Nguyễn Thị Minh Thư 02/08/1997
Đôn Thuận, Trảng 

Bàng
TCYT Tây Ninh Y sĩ

12  Trạm Y tế xã Tân 

Bình

Dân số viên

1

1 Nguyễn Thị Thùy Linh 06/08/1985 Thị trấn Tân Biên TC KTKT Tây Ninh

QL Đất đai 

có Chứng 

nhận Dân số

Y sĩ
2

1 Trần Bình Triệu 24/08/1993 Thị trấn Tân Biên TC Bách khoa SG Y sĩ

Dân số viên
1

1 Lê Thị Thu Tuyền 29/03/1990 Tân Phong, Tân Biên TCYT Tây Ninh Y sĩ

1

10 Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-YTCC-

Dinh dưỡng và ATTP

4

13 Trạm Y tế xã Tân 

Phong

9 Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

14  Trạm Y tế xã Thạnh 

Bình Y sĩ 
1

1 Nguyễn Thị Hoàng Linh 03/01/1997 Thạnh Tây, Tây Ninh TCYT Tây Ninh Y sĩ Con thương binh

Y sĩ
1

1 Lê Xuân Hiền 07/08/1996 Tân Lập, Tân Biên TC Bách khoa SG Y sĩ

Dân số viên
1

1 Nguyễn Thị Thu Hoài 25/04/1997 Suối Ngô, Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

16 Trạm Y tế xã Mỏ 

Công Y sĩ 
1

1 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 09/11/1997 Mỏ Công, Tân Biên TCYT Tây Ninh Y sĩ

XV

Phụ trách Tài chính kế 

toán
1 Trần Thị Thủy 18/08/1988 Thị trấn Tân Châu ĐH Trà Vinh Kế toán

Phụ trách Tài chính kế 

toán
2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/10/1989 Tân Phú, Tân Châu ĐH Văn Hiến Kế toán

2 Khoa Khám bệnh- 

Liên chuyên khoa Điều dưỡng
1

1 Vũ Thị Hoài Phương 14/05/1991 Tân Phú, Tân Châu ĐH Y khoa Vinh Điều dưỡng

Điều dưỡng 1 Hoàng Thị Thanh Bình 03/01/1992 Tân Đông, Tân Châu
ĐH KTKT Bình 

Dương

Điều dưỡng 

TC

Điều dưỡng 2 Nguyễn Thị Trúc Phương 10/11/1999 Tân Hội, Tân Châu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

4 Khoa Nhi
Điều dưỡng

1
1 Phạm Thị Ngọc Nữ 09/03/1995 Thị trấn Tân Châu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Y sĩ 1 Đặng Minh Tú 16/07/1995 Thị trấn Tân Châu ĐH YD TPHCM Y sĩ YHCT

Y sĩ 2 Trần Thị Thảo Sương 27/03/1994 Thị trấn Tân Châu TC Quân Y 2 Y sĩ YHCT

Y sĩ 3 Phạm Minh Hiệu 11/06/1997
Thạnh Đông, Tân 

Châu
CĐ Y tế Đồng Tháp

Y sĩ chứng 

nhận YHCT

Kỹ thuật y

1

4 Trần Thị Thùy Trang 20/07/1995 Tân Hiệp, Tân Châu TC Cửu Long
VLTL-

PHCN

8 Khoa Xét nghiệm và 

Chẩn đoán hình ảnh Kỹ thuật y

1

1 Mai Thị Ngọc Quỳnh 08/12/1996 Thạnh Bình, Tân Biên
ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Kỹ thuật xét 

nghiệm Y 

học

3 Khoa Hồi sức cấp cứu 2

7 Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

2

15 Trạm Y tế xã Thạnh 

Bắc

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN TÂN CHÂU: 35 chỉ tiêu

1 Phòng Tài chính Kế 

toán

1
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Dược sĩ 1 Lê Thị Cẩm Tiên 12/08/1992 Tân Hội, Tân Châu ĐH Tây Đô Dược học

Dược sĩ 2 Nguyễn Minh Đăng 03/01/1994 Tân Hà, Tân Châu ĐH Lạc Hồng Dược sĩ

Dược sĩ 3 Trương Công Tú 15/09/1996 Tân Hưng, Tân Châu ĐH CN Miền Đông Dược sĩ

Dược sĩ 4 Tô Kiều Thu Trang 21/09/1991 Thị trấn Tân Châu
ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng
Dược học

Y sĩ 1 Võ Văn Vũ 12/11/1992
Thái Bình, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Lê Thị Tố Anh 15/10/1996 Thị trấn Tân Châu TC Quân Y 2 Y sĩ

Y sĩ 3 Nguyễn Minh Hải 10/03/1995 Tân Bình, Tân Biên TC Bách khoa SG Y sĩ

Y sĩ 4 Nguyễn Duy Bình 01/04/1991 Tân Phú, Tân Châu TC Bách khoa SG Y sĩ

Y sĩ 5 Trần Thị Trúc Giang 22/01/1994 Tân Phú, Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 6 Trương Thị Diễm Sương 24/01/1996 Suối Dây, Tân Châu TC Âu Việt Y sĩ

Y sĩ 7 Nguyễn Thị Bình 14/10/1996 Tân Hiệp, Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 1 Nguyễn Thị Thanh Trúc 30/04/1992 Thị trấn Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Vũ Thị Ngọc Giào 16/05/1999 Thạnh Bình, Tân Biên CĐ Quân Y 2 Y sĩ

Y sĩ
1

1 Nguyễn Thành Nhân 21/12/1996
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ Quân nhân xuất ngũ

Y sĩ
1

1 Nguyễn Văn Hiên 02/10/1983
Thạnh Đông, Tân 

Châu
TC Tây SG Y sĩ YHCT Quân nhân xuất ngũ

Y sĩ 
1

1 Phùng Thị Hoàng Phượng 30/07/1997 Suối Ngô, Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ Người dân tộc

Y sĩ 
1

1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 22/11/1997 Tân Thành, Tân Châu TC Tây SG Y sĩ YHCT

11  Khoa An toàn VSTP-

Dinh dưỡng

2

12 Trạm Y tế xã Tân 

Đông

14 Trạm Y tế xã Tân 

Thành

9 Khoa Dược-Vật tư y 

tế-TTB y tế

2

10 Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS và 

YTCC

5
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

15 Trạm Y tế xã Suối Dây
Y sĩ

1
1 Võ Thanh Hải 19/03/1987 Thạnh Bình, Tân Biên TC Tây SG Y sĩ YHCT

16  Trạm Y tế xã Tân 

Hiệp Y sĩ
1

1 Nguyễn Thị Thùy Dương 34031 Thị trấn Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

17 Trạm Y tế Thị trấn
Dược 

1
1 Hồng Thị Thu Hương 14/12/1993 Thị trấn Tân Châu CĐ Đại Việt SG Dược sĩ

18 Trạm Y tế xã Tân Hà
Y sĩ 

1
1 Nguyễn Phục Dượt 26/04/1989

Thanh Điền, Châu 

Thành
TC Y khoa Pasteur Y sĩ

19 Trạm Y tế xã Tân Phú
Y sĩ 

1
1 Phạm Thị Ngọc Bích 30/08/1989 Thị trấn Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

XVI

1 Phòng Kế hoạch 

Nghiệp vụ
Phụ trách Công nghệ 

thông tin

1
1 Nguyễn Đặng Hiếu Hòa 06/01/1996 Hiệp Tân, Hòa Thành

ĐH Công nghệ 

TPHCM
CNTT

Điều dưỡng 1 Bùi Thị Kim Anh 17/10/1997
Phường 1, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Nguyễn Thị Hyền Trâm 09/03/1990 Hiệp Tân, Hòa Thành TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

3 Khoa Nội tổng hợp-

Nhi-Nhiễm Bác sĩ
2

1 Trần Thị Mỹ Nhật 23/08/1994
Phường 2, TP Tây 

Ninh

ĐH Võ Trường 

Toản
BSYK

6 Khoa Dược-Trang 

thiết bị VTYT Dược sĩ 
1

1 Lê Bích Ngọc 11/10/1994
Thái Bình, Châu 

Thành
ĐH Tây Đô

Dược sĩ 

dược học

7 Khoa Xét nghiệm-

Chẩn đoán hình ảnh Kỹ thuật y

1

1 Huỳnh Văn Tấn 14/11/1988
Trường Hòa, Hòa 

Thành

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng

Xét nghiệm 

Y học

Y tế công cộng 1 Trương Trần Thu Hương 02/09/1987
Phường 3, TP Tây 

Ninh
ĐH Trà Vinh YTCC

Y tế công cộng 1 Nguyễn Lương Bảo Trung 30/11/1989
Phường 4, TP Tây 

Ninh
ĐH YTCC

Thạc sĩ 

YTCC

Y sĩ 1 Phan Huỳnh Như Nguyện 12/11/1990
Trường Tây, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Trần Minh Quế Phương 19/02/1994
Phường 4, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ 

TP TÂY NINH: 30 chỉ tiêu

2 Khoa Khám bệnh-

Liên chuyên khoa

1

8 Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-YTCC-

ATTP-DD

1

2
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Y sĩ 3 Đoàng Thị Thanh Hằng 06/01/1998
Thái Bình, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 4 Ngô Thị Hồng Thắm 25/12/1996
Tân Bình, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 5 Lý Huỳnh Hữu Duyên 14/02/1993
Long Thành Bắc, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 6 Lê Thị Hồng Nhung 01/08/1995
Hảo Đước, Châu 

Thành
TC Bách khoa SG Y sĩ

9 Trạm Y tế Phường 1
Điều dưỡng

1
1 Nguyễn Đăng Phương 16/10/1991

Phường 2, TP Tây 

Ninh

ĐH Nguyễn Tất 

Thành

Điều dưỡng 

CĐ

Dược 1 Bùi Thị Mai Anh 08/08/1993
Phường 1, TP Tây 

Ninh

Trung cấp Tân 

Bách Khoa
Dược sĩ

Dược 2 Lưu Thúy Nga 11/08/1984
Phường 4, TP Tây 

Ninh
ĐH YD TPHCM Dược sĩ TC

Dược 3 Thái Văn Hùng 1971
Trường Hòa, Hòa 

Thành
ĐH YD TPHCM Dược sĩ TC

Dược 4
Nguyễn Ngọc 

Phương
Nhi 04/03/1996 Phước Đông, Gò Dầu CĐ Đại Việt SG Dược sĩ

Dược 5 Nguyễn Thị Ngọc Chăm 17/04/1970
Phường 1, TP Tây 

Ninh
CĐ Đại Việt SG Dược sĩ

Dược 6 Đoàn Thị Hồng Hạnh 29/06/1992
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
TC Quang Trung Dược sĩ TC

Dược 7 Cao Như Thiên Thanh 04/04/1984
Hiệp Ninh, TP Tây 

Ninh
CĐ Đại Việt SG Dược sĩ

Dược 8 Lê Trần Đông Hải 29/03/1988
Phường 2, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Dược sĩ

Y sĩ 1 Trần Trọng Nhân 24/02/1991
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Nguyễn Thị Cúc 10/06/1992 Tân Hưng, Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Nguyễn Thị Thanh Sang 30/07/1993 Tân Phú, Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 4 Nguyễn Hoàng Tú 23/07/1985
Ninh Sơn, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ Cán bộ phục viên

10 Trạm Y tế Phường 4 1

12 Trạm Y tế Phường 

Ninh Sơn

1

8 Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-YTCC-

ATTP-DD

2
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

14 Trạm Y tế xã Thạnh 

Tân Điều dưỡng
1

1 Nguyễn Thị Tố Quyên 19/11/1993
Phường 2, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Y sĩ 1 Nguyễn Phương Thảo 23/11/1993
Tân Bình, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Nguyễn Văn Phát 23/01/1991
Thạnh Tân, TP Tây 

Ninh

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng
Y sĩ

Y sĩ 3 Lê Minh Khang 11/11/1996 Tân Hưng, Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 4 Nguyễn Hoàng Tuấn 03/04/1997
Thanh Điền, Châu 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 1 Nguyễn Thị Bích Liễu 03/08/1996 Thị trấn Châu Thành TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Nguyễn Thị Tú Trinh 07/09/1989
Ninh Thạnh, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Chu Tuyết Nhung 20/11/1995 Tân Hòa, Tân Châu TCYT Tây Ninh Y sĩ

XVII

Y sĩ 1 Ngô Thị Chúc 13/12/1992 Long Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh

Y sĩ định 

hướng 

YHCT

Y sĩ 2 Ngô Thị Kim Phụng 26/03/1993 Long Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh

Y sĩ có 

chứng chỉ 

ĐH YHCT

2 Khoa Khám bệnh-

Liên chuyên khoa Điều dưỡng
2

1 Tô Hồng Ân 08/10/1985 Thị trấn Bến Cầu
TC Tổng hợp Đông 

Nam Á
Điều dưỡng CAND xuất ngũ

Điều dưỡng 1 Lê Thị Bích Phượng 19/06/1997 Tiên Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

Điều dưỡng 2 Phạm Thị Thanh Thơ 29/04/1998 Long Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Điều dưỡng

4 Khoa Dược
Dược

1
1 Nguyễn Thị Huyền Thi 10/03/1991 Tiên Thuận, Bến Cầu TC Phương Nam Dược sĩ

TRUNG TÂM Y TẾ 

HUYỆN BẾN CẦU: 27 chỉ tiêu

1 Khoa Nội tổng hợp-

Nhi- Nhiễm-YHCT-

PHCN

1

3 Khoa Hồi sức cấp cứu-

Ngoại tổng hợp

2

15 Trạm Y tế xã Tân 

Bình

1

16 Trạm Y tế xã Bình 

Minh

1
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Bác sĩ

1

1 Lê Thị Thu Trang 24/04/1994
Phước Chỉ, Trảng 

Bàng
ĐH YD TPHCM Y học DP

Y sĩ 1 Nguyễn Thị Thanh Lan 16/10/1987 Lợi Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 2 Lê Thị Hồng Thoại 21/12/1999 Long Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Trần Thị Ngọc Hào 12/03/1999 Long Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 4 Trương Quốc Việt 09/10/1992 Long Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 5 Trương Thị Lệ Huyền 12/09/1996 Thị trấn Bến Cầu TC Quân Y 2 Y sĩ

Y sĩ 6 Phạm Thị Tiên 06/06/1994 Phước Trạch, Gò Dầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 7 Trang Khắc Cường 10/11/1988 Long Thuận, Bến Cầu TC Bách khoa SG Y sĩ

Y sĩ 8 Nguyễn Thị Bích Liễu 21/02/1995
Trường Tây, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 9 Nguyễn Thị Hải Mi 06/02/1992 Long Thuận, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

7 Phòng Tài chính Kế 

toán
Phụ trách Tài chính kế 

toán

1
1 Huỳnh Thị Kim Ly 25/02/1991 Tiên Thuận, Bến Cầu

ĐH Tài chính - 

Marketing
Kế toán CĐ

8 Trạm Y tế xã Long 

Giang Hộ sinh
1

1 Võ Thị Trúc Ly 03/04/1994 Long Giang, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Hộ sinh

Y sĩ 
1

1 Lâm Hồng Hậu 03/02/1983
Long Thành Trung, 

Hòa Thành
TC Tây SG Y sĩ YHCT

Dược 1 Trang Mỹ Hạnh 15/02/1994 Long Khánh, Bến Cầu
ĐH Nguyễn Tất 

Thành
Dược sĩ TC

Dược 2 Phạm Quang Cảnh 10/10/1992 Bàu Năng, DMC TCYT Tây Ninh Dược

Y sĩ 1 Lê Thị Thùy Anh 08/07/1990 Long Khánh, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Y sĩ
10 Trạm Y tế Thị trấn 1

6 Khoa Kiểm soát bệnh 

tật-HIV/AIDS-YTCC-

ATTP-DD

3

9 Trạm Y tế xã Long 

Chữ

1
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Nam Nữ

(01) (02) (03) (04) (02) (03) (04) (05) (07) (08) (09) (12) (13)

Ghi chúTên

Ngày, tháng,  năm sinh

Địa chỉ Cơ sở đào tạo

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Đối tượng ưu tiên

NHU CẦU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

STT

Cơ quan, đơn vị, 

khoa, phòng chuyên 

môn

Vị trí việc làm cần 

tuyển dụng

Số 

lương 

cần 

tuyển 

theo 

VTVL

STT Họ

Y sĩ 2 Phạm Thị Trúc Ly 25/08/1996 Long Khánh, Bến Cầu TCYT Tây Ninh Y sĩ

Y sĩ 3 Lê Thị Hoàng Mi 25/09/1994 Gia Lộc, Trảng Bàng TC Bách khoa SG Y sĩ

11 Trạm Y tế xã An 

Thạnh Bác sĩ 
1

1 Phạm Thị Hoài Mỹ 20/10/1989 Suối Đá, DMC ĐH Trà Vinh BSĐK

Dược 1 Trần Thị Yến Nhi 07/01/1997
Thạnh Tân, TP Tây 

Ninh
TCYT Tây Ninh Dược sĩ TC

Dược 2 Lâm Thế Kimi 15/08/1989
Trường Đông, Hòa 

Thành
TCYT Tây Ninh Dược sĩ TC

Dược 3 Phạm Thị Yến Nhi 13/06/1996 Thị trấn Bến Cầu CĐ Y tế Trà Vinh
Dược học 

CĐ

Dược 4 Phạm Thị Cẩm Linh 12/09/1995
Trường Tây, Hòa 

Thành
TC Tân Bách Khoa Dược sĩ

13 Trạm Y tế xã Long 

Thuận Y sĩ
1

1 Nguyễn Quốc Đông 14/11/1988 Long Giang, Bến Cầu
TC YD Lê Hữu 

Trác
Y sĩ YHCT

Tổng cộng:
359

10 Trạm Y tế Thị trấn 1

12 Trạm Y tế xã Lợi 

Thuận

1
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